
DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA 

CÔNG TÁC COI THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT ngày       /5/2025 của Sở GDĐT) 
 

STT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị công tác Đơn vị kiểm tra Nhiệm vụ 

1.  Phạm Tiến Hải Chánh Thanh tra,  Thanh tra Sở GDĐT Lưu động Trưởng đoàn 

2.  Đoàn Đình Duẩn 
Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Sở 

GDĐT 
Lưu động 

Phó Trưởng 

đoàn 

3.  Dương Thanh Thời Thanh tra viên, Thanh tra Sở GDĐT Lưu động 
Thành viên, 

Thư ký 

4.  Nguyễn Phụng Vân Giang Giáo viên THPT Buôn Đôn Trường THPT Buôn Đôn Thành viên 

5.  Nông Xuân Mão Giáo viên THPT Buôn Đôn Trường THPT Buôn Đôn Thành viên 

6.  Nguyễn Anh Vũ Giáo viên THPT Trần Đại Nghĩa Trường THPT Trần Đại Nghĩa Thành viên 

7.  Huỳnh Kim Thảo Giáo viên THPT Trần Đại Nghĩa Trường THPT Trần Đại Nghĩa Thành viên 

8.  Trương Thị Thại Giáo viên TT GDNN-GDTX Buôn đôn TT GDNN-GDTX Buôn đôn Thành viên 

9.  Nguyễn Văn Hải Giáo viên Trường THPT Ea Súp Trường THPT Ea Súp Thành viên 

10.  Trần Tiến Dũng Giáo viên Trường THPT Ea Súp Trường THPT Ea Súp Thành viên 

11.  Huỳnh Duy Thanh Phó Hiệu trưởng THPT Ea Rốk Trưởng THPT Ea Rốk Thành viên 

12.  Vũ Thị Định Giáo viên THPT Ea Rốk Trường THPT Ea Rốk Thành viên 

13.  Võ Mạnh Cường TTCM TT GDNN-GDTX Ea Súp TT GDNN-GDTX Ea Súp Thành viên 

14.  Trần Bình Phương Giáo viên THPT Nguyễn Chí Thanh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Thành viên 

15.  Võ Khắc Vinh Bí thư ĐTN THPT Nguyễn Chí Thanh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Thành viên 

16.  Trịnh Thị Hiền TPCM THPT Lắk Trường THPT Lắk Thành viên 

17.  Lê Viết Trì TPCM THPT Lắk Trường THPT Lắk Thành viên 

18.  Bùi Thị Huệ Phó Giám đốc TT GDNN-GDTX Lắk TT GDNN-GDTX Lắk Thành viên 

19.  Nguyễn Văn Tâm Giáo viên THPT Nguyễn Tất Thành Trường THPT Nguyễn Tất Thành Thành viên 

20.  Nguyễn Quốc Cường Giáo viên THPT Nguyễn Tất Thành Trường THPT Nguyễn Tất Thành Thành viên 

21.  Lưu Thị Thanh Nga Giáo viên THPT Nguyễn Trường Tộ Trường Nguyễn Trường Tộ Thành viên 

22.  Phạm Thị Mây Giáo viên THPT Nguyễn Trường Tộ Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Thành viên 

23.  Vũ Đức Hiền Giáo viên TT GDNN-GDTX M'Drắk TT GDNN-GDTX M'Drắk Thành viên 



STT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị công tác Đơn vị kiểm tra Nhiệm vụ 

24.  Lê Văn Dương Giáo viên THPT Võ Văn Kiệt Trường THPT Võ Văn Kiệt Thành viên 

25.  Nguyễn Quang Phục Giáo viên THPT Võ Văn Kiệt Trường THPT Võ Văn Kiệt Thành viên 

26.  Nguyễn Tài Bền Giáo viên THPT Phan Chu Trinh Trường THPT Phan Chu Trinh Thành viên 

27.  Võ Văn Vinh Giáo viên THPT Phan Chu Trinh Trường THPT Phan Chu Trinh Thành viên 

28.  Nguyễn Huỳnh Xuân Lộc Giáo viên THPT Ea H'leo Trường THPT Ea H'leo Thành viên 

29.  Võ Đăng Trung Giáo viên THPT Ea H'leo Trường THPT Ea H'leo Thành viên 

30.  Lê Văn Vân Giáo viên THPT Trường Chinh Trường THPT Trường Chinh Thành viên 

31.  La Văn Tuấn Giáo viên THPT Trường Chinh Trường THPT Trường Chinh Thành viên 

32.  Mai Văn Nam Phó Giám đốc TT GDNN-GDTX Ea H'leo TT GDNN-GDTX Ea H'leo Thành viên 

33.  Lê Quang Duy Giáo viên TT GDNN-GDTX Ea H'leo TT GDNN-GDTX Ea H'leo Thành viên 

34.  Bùi Công Kiên Giáo viên THPT Phan Bội Châu Trường THPT Phan Bội Châu Thành viên 

35.  Bùi Ngọc Toàn Giáo viên THPT Phan Bội Châu Trường THPT Phan Bội Châu Thành viên 

36.  Võ Văn Cảnh Giáo viên THPT Lý Tự Trọng Trường THPT Lý Tự Trọng Thành viên 

37.  Thiều Viết Dũng Giáo viên THPT Lý Tự Trọng Trường THPT Lý Tự Trọng Thành viên 

38.  Nông Đức Nam Giám đốc TT GDNN-GDTX Krông Năng TT GDNN-GDTX Krông Năng Thành viên 

39.  Huỳnh Quang Niên Giáo viên TT GDNN-GDTX Krông Năng TT GDNN-GDTX Krông Năng Thành viên 

40.  Trần Viết Tiến Giáo viên THPT Tôn Đức Thắng Trường THPT Tôn Đức Thắng Thành viên 

41.  Trần Duy Kiên Giáo viên THPT Tôn Đức Thắng Trường THPT Tôn Đức Thắng Thành viên 

42.  Nguyễn Nam Thành TTCM THPT Nguyễn Huệ Trường THPT Nguyễn Huệ Thành viên 

43.  Lưu Đức Bính TTCM THPT Nguyễn Huệ Trường THPT Nguyễn Huệ Thành viên 

44.  Cao Xuân Tứ Giáo viên THPT Cư M'gar Trường THPT Cư M'gar Thành viên 

45.  Đỗ Thị Trinh Thục Giáo viên THPT Cư M'gar Trường THPT Cư M'gar Thành viên 

46.  Trương Trung Thành Giáo viên THPT Lê Hữu Trác Trường THPT Lê Hữu Trác Thành viên 

47.  Phạm Ngọc Huệ Giáo viên THPT Lê Hữu Trác Trường THPT Lê Hữu Trác Thành viên 

48.  Nguyễn Thế Lực Giáo viên THPT Nguyễn Trãi Trường THPT Nguyễn Trãi Thành viên 

49.  Lê Văn Quang Giáo viên THPT Nguyễn Trãi Trường THPT Nguyễn Trãi Thành viên 

50.  Nguyễn Trọng Chương Giáo viên THPT Trần Quang Khải Trường THPT Trần Quang Khải Thành viên 

51.  Trần Minh Hải Giáo viên THPT Trần Quang Khải Trường THPT Trần Quang Khải Thành viên 

52.  Hoàng Văn Lãm Giáo viên TT GDNN - GDTX Cư M'gar TT GDNN - GDTX Cư M'gar Thành viên 



STT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị công tác Đơn vị kiểm tra Nhiệm vụ 

53.  Lê Minh Bảo Giáo viên TT GDNN - GDTX Cư M'gar TT GDNN - GDTX Cư M'gar Thành viên 

54.  Phan Công Trung Giáo viên THPT Krông Bông Trường THPT Krông Bông Thành viên 

55.  Trần Thanh Nhật Giáo viên THPT Krông Bông Trường THPT Krông Bông Thành viên 

56.  Huỳnh Ngọc Hoài Giáo viên THPT Trần Hưng Đạo Trường THPT Trần Hưng Đạo Thành viên 

57.  Phan Thị Hương Giáo viên THPT Trần Hưng Đạo Trường THPT Trần Hưng Đạo Thành viên 

58.  Võ Thanh Dũng Giáo viên TT GDNN-GDTX Krông Bông TT GDNN-GDTX Krông Bông Thành viên 

59.  Võ Thanh Dũng Giáo viên TT GDNN-GDTX Krông Bông TT GDNN-GDTX Krông Bông Thành viên 

60.  Trần Thị Diễm Uyên Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Văn Cừ Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Thành viên 

61.  Nay Sơn Giáo viên THPT Nguyễn Văn Cừ Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Thành viên 

62.  Lê Thị Nga Giáo viên THPT Phan Đăng Lưu Trường THPT Phan Đăng Lưu Thành viên 

63.  Diệp Bảo Sơn Giáo viên THPT Phan Đăng Lưu Trường THPT Phan Đăng Lưu Thành viên 

64.  Nguyễn Quang Minh Phó Hiệu trưởng THPT Buôn Hồ Trường THPT Buôn Hồ Thành viên 

65.  La Văn Trung Giáo viên THPT Buôn Hồ Trường THPT Buôn Hồ Thành viên 

66.  Nguyễn Văn Trung Giáo viên TT GDNN-GDTX Buôn Hồ TT GDNN-GDTX Buôn Hồ Thành viên 

67.  Mai Thị Hương Giáo viên TT GDNN-GDTX Buôn Hồ TT GDNN-GDTX Buôn Hồ Thành viên 

68.  Nguyễn Chí Cường Giáo viên THPT DTNT Đam San Trường THPT DTNT Đam San Thành viên 

69.  Ngô Đức Hoài Nam Giáo viên THPT DTNT Đam San Trường THPT DTNT Đam San Thành viên 

70.  Nguyễn Văn Dĩnh Giáo viên THPT Hai Bà Trưng Trường THPT Hai Bà Trưng Thành viên 

71.  Hà Phước Tình Giáo viên THPT Hai Bà Trưng Trường THPT Hai Bà Trưng Thành viên 

72.  Thân Thúc Huy Phương Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Thành viên 

73.  Trương Anh Thùy Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Thành viên 

74.  Nguyễn Văn Duy Thiệu Giáo viên THPT Hùng Vương Trường THPT Hùng Vương Thành viên 

75.  Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THPT Hùng Vương Trường THPT Hùng Vương Thành viên 

76.  Nguyễn Đức Lễ Giáo viên THPT Krông Ana Trường THPT Krông Ana Thành viên 

77.  Phạm Văn Tiền Giáo viên THPT Krông Ana Trường THPT Krông Ana Thành viên 

78.  Phùng Quang Đôn Giáo viên THPT Phạm Văn Đồng Trường THPT Phạm Văn Đồng Thành viên 

79.  Trịnh Đình Giang CTCĐ THPT Phạm Văn Đồng Trường THPT Phạm Văn Đồng Thành viên 

80.  Nguyễn Tấn Cung Giáo viên THPT Việt Đức Trường THPT Việt Đức Thành viên 

81.  Võ Đức Tân Giáo viên THPT Việt Đức Trường THPT Việt Đức Thành viên 



STT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị công tác Đơn vị kiểm tra Nhiệm vụ 

82.  Phạm Văn Chí Giáo viên THPT Y Jút Trường THPT Y Jút Thành viên 

83.  Đào Đắc An Giáo viên THPT Y Jút Trường THPT Y Jút Thành viên 

84.  Huỳnh Văn Tin Giáo viên TT GDNN-GDTX Cư Kuin TT GDNN-GDTX Cư Kuin Thành viên 

85.  Hồ Đăng Quang Giáo viên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên 

86.  Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên 

87.  Đặng Thị Nhung Giáo viên THPT Phan Đình Phùng Trường THPT Phan Đình Phùng Thành viên 

88.  Nguyễn Trọng Hưởng Giáo viên THPT Phan Đình Phùng Trường THPT Phan Đình Phùng Thành viên 

89.  Vũ Đình Thâu Giáo viên THPT Nguyễn Công Tứ Trường THPT Nguyễn Công Tứ Thành viên 

90.  Nguyễn Trung Thành Giáo viên THPT Nguyễn Công Tứ Trường THPT Nguyễn Công Tứ Thành viên 

91.  Trần Anh Tuấn Giáo viên THPT Quang Trung Trường THPT Quang Trung Thành viên 

92.  Đinh Xuân Nam Giáo viên THPT Quang Trung Trường THPT Quang Trung Thành viên 

93.  Dương Thị Hồng Diên Giáo viên TT GDNN-GDTX Krông Pắc TT GDNN-GDTX Krông Pắc Thành viên 

94.  Khiếu Mạnh Toàn Giáo viên THPT Lê Hồng Phong Trường THPT Lê Hồng Phong Thành viên 

95.  Nguyễn Hữu Trí Giáo viên THPT Lê Hồng Phong Trường THPT Lê Hồng Phong Thành viên 

96.  Phan Thị Ly Giáo viên Nguyễn Thị Minh Khai Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Thành viên 

97.  Lê Xuân Lập TTCM Nguyễn Thị Minh Khai Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Thành viên 

98.  Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Giáo viên THPT Ngô Gia Tự Trường THPT Ngô Gia Tự Thành viên 

99.  Phạm Quang Cảnh Giáo viên THPT Ngô Gia Tự Trường THPT Ngô Gia Tự Thành viên 

100.  Nguyễn Chí Trung Phó Hiệu trưởng THPT Võ Nguyên Giáp Trường THPT Võ Nguyên Giáp Thành viên 

101.  Nguyễn Văn Lương Giáo viên THPT Võ Nguyên Giáp Trường THPT Võ Nguyên Giáp Thành viên 

102.  Phạm Đình Nam Giáo viên THPT Trần Quốc Toản Trường THPT Trần Quốc Toản Thành viên 

103.  Lê Duy Biên Giáo viên THPT Trần Quốc Toản Trường  THPT Trần Quốc Toản Thành viên 

104.  Đinh Văn Nam Giáo viên THPT Nguyễn Thái Bình Trường THPT Nguyễn Thái Bình Thành viên 

105.  Phạm Văn Nhị Giáo viên THPT Nguyễn Thái Bình Trường THPT Nguyễn Thái Bình Thành viên 

106.  Nguyễn Phi Hùng Phó Hiệu trưởng THPT Trần Nhân Tông Trường THPT Trần Nhân Tông Thành viên 

107.  Lê Anh Chiến Giáo viên THPT Trần Nhân Tông Trường THPT Trần Nhân Tông Thành viên 

108.  Phạm Thị Hồng Thúy Giáo viên TT GDNN_GDTX Ea Kar TT GDNN_GDTX Ea Kar Thành viên 

109.  Nguyễn Văn Hải Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Trường THPT Buôn Ma Thuột Thành viên 

110.  Đinh Thị Ngọc Giáo viên THPT Buôn Ma Thuột Trường THPT Buôn Ma Thuột Thành viên 



STT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị công tác Đơn vị kiểm tra Nhiệm vụ 

111.  Nguyễn Thị Thu Phượng 
Giáo viên Tiểu học, THCS và THPT 

Victory 
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory 

Thành viên 

112.  Khổng Văn Thưởng 
Giáo viên Tiểu học, THCS và THPT 

Victory 
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory 

Thành viên 

113.  Trương Văn Khánh Giáo viên THPT Chu Văn An Trường THPT Chu Văn An Thành viên 

114.  Nguyễn Thành Lâm Giáo viên THPT Chu Văn An Trường THPT Chu Văn An Thành viên 

115.  Hoàng Kỳ Lân Giáo viên THPT Hồng Đức Trường THPT Hồng Đức Thành viên 

116.  Đỗ Thị Thùy Dương Giáo viên THPT Hồng Đức Trường THPT Hồng Đức Thành viên 

117.  Đặng Thị Tuyết Hồng Giáo viên Trường CĐ VHNT TT GDNN-GDTX TP BMT Thành viên 

118.  Đặng Việt Hà Giáo viên TT GDNN-GDTX TP BMT TT GDNN-GDTX TP BMT Thành viên 

119.  Đặng Thị Tuyết Hồng Giáo viên Trường CĐ VHNT TT GDNN-GDTX TP BMT Thành viên 

120.  Nguyễn Đình Quỳnh Giáo viên PTDTNT Tây Nguyên Trường PTDTNT Tây Nguyên Thành viên 

121.  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Giáo viên PTDTNT Tây Nguyên Trường PTDTNT Tây Nguyên Thành viên 

122.  Trương Thị Thúy Giáo viên THPT Phú Xuân Trường THPT Phú Xuân Thành viên 

123.  Trương Thị Hà Giáo viên THPT Phú Xuân Trường THPT Phú Xuân Thành viên 

124.  Võ Tấn Hoà Phó Hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn Trường THPT Lê Quý Đôn Thành viên 

125.  Thái Thị Thành Yên Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Trường THPT Lê Quý Đôn Thành viên 

126.  Trịnh Thị Thảo 
Phó Hiệu trưởng Tiểu học, THCS và THPT 

Hoàng Việt 
Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Thành viên 

127.  Chu Minh Huy 
Phó Hiệu trưởng Tiểu học, THCS và THPT 

Hoàng Việt 
Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt 

Thành viên 

128.  Dương Văn Minh Giáo viên THPT Cao Bá Quát Trường THPT Cao Bá Quát Thành viên 

129.  Phạm Thị Ngọc Oanh Giáo viên THPT Cao Bá Quát Trường THPT Cao Bá Quát Thành viên 

130.  Nguyễn Văn Đại Giáo viên THCS và THPT Đông Du Trường THCS và THPT Đông Du Thành viên 

131.  Đinh Văn Long Giáo viên THCS và THPT Đông Du Trường THCS và THPT Đông Du Thành viên 

132.  Trần Thị Mỹ Hạnh Giáo viên THPT Chuyên Nguyễn Du Trường THPT chuyên Nguyễn Du Thành viên 

133.  Đặng Trung Hiếu Giáo viên THPT Chuyên Nguyễn Du Trường THPT chuyên Nguyễn Du Thành viên 

134.  Dương Thị Nga Giáo viên TT GDTX Tỉnh - CĐ Đắk Lắk TT GDTX Tỉnh - CĐ Đắk Lắk Thành viên 

135.  Đoàn Minh Hùng 
Phó Trưởng khoa TT GDTX Tỉnh - CĐ 

Đắk Lắk 
TT GDTX Tỉnh - CĐ Đắk Lắk 

Thành viên 



STT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị công tác Đơn vị kiểm tra Nhiệm vụ 

136.  Cao Bình 
Trưởng phòng  Trung tâm HL và Thi đấu 

thể thao 
Trường THPT Thực hành Cao Nguyên 

Thành viên 

137.  Lương Thúy Lan Giáo viên THPT Lê Duẩn Trường THPT Lê Duẩn Thành viên 

138.  Tôn Nữ Hoàng Yến Giáo viên THPT Lê Duẩn Trường THPT Lê Duẩn Thành viên 

139.  Nguyễn Văn Nam Giáo viên THPT Trần Phú Trường THPT Trần Phú Thành viên 

140.  Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên THPT Trần Phú Trường THPT Trần Phú Thành viên 

141.  Phạm Thị Kim Chung Giáo viên THPT DTNT N' Trang Lơng Trường THPT DTNT N' Trang Lơng Thành viên 

142.  Đồng Ngọc Thuận Giáo viên THPT DTNT N' Trang Lơng Trường THPT DTNT N' Trang Lơng Thành viên 

 

Danh sách gồm có 142 người. 
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